
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 9,979,008,357      

1 01/05/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

2 08/05/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 50,000                  

3  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

4  Cô Nguyen Pham Nhu Tam cho vô TK801 33,333                  

5  Cô Lê Thi Mai cho vô TK801 22,222                  

6  Chú Nguyen Van Tue cho vô TK801 33,333                  

7  Chú Nguyen Quang Hieu cho vô TK801 55,555                  

8  Cô Lê Thi Mai cho vô TK801 50,000                  

9  Một Cô Bác cho vô TK801 10,000                  

10 09/05/2022 Chú Trong Nhan cho vô TK801 12,345                  

11  Cô Nguyen Thi Nham cho vô TK801 11,111                  

12  Chú Huy Thuan cho vô TK801 20,000                  

13  Cô Ngoc Han cho vô TK801 55,555                  

14  Cô Ngoc Thao cho vô TK801 11,000                  

15  Một Cô Bác cho vô TK801 30,000                  

16 10/05/2022 Cô Minhnguyen cho vô TK801 2,300,000             

17  Thu tiền cho thuê nhà ở Gò Vấp 49,000,000           

18 11/05/2022 Cô Dieu Linh cho vô TK801 18,000                  

19  Chu Dam Khanh Dung cho vô TK801 10,000                  

20  Một Cô Bác cho vô TK801 10,000                  

21 12/05/2022 Công ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

22 13/05/2022 Công ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

23  Công ty Premier Oil cho vô TK801 290,400,000         

24 16/05/2022 Công ty KisWire cho vô TK801 10,000,000           

25 18/05/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 10,000                  

26  Một Cô Bác cho vô TK801 69,177                  

27  Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

28  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

29  Một Cô Bác cho vô TK801 50,000                  

30  Chú Truong Dinh Huy cho vô TK801 50,000                  

31  Một Cô Bác cho vô TK801 150,000                

32  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

33  Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

34  Chú Tran Dang Khoi cho vô TK801 50,000                  

35  Một Cô Bác cho vô TK801 300,000                

36  Một Cô Bác cho vô TK801 100,000                

37  Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

38  Một Cô Bác cho vô TK801 134,000                

39  Chú Le Duy Dong cho vô TK801 200,000                

40  Một Cô Bác cho vô TK801 400,000                

41 21/05/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 300,000                

42  Một Cô Bác cho vô TK801 200,000                

43 25/05/2022 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

44  Một Cô Bác cho vô TK801 3,000,000             

45 30/05/2022 Lãi không kỳ hạn của sổ tiết kiệm chuyển vô TK801 30,137                  

46 31/05/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

47  Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 7,777                    

Tổng Trong kỳ 374,683,545         

Tổng Cuối kỳ 10,353,691,902    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0
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Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 26,024,071,026    

1 02/05/2022 Chợ 1,167,000             

2 03/05/2022 Chợ 793,000                

3  Xăng 50,000                  

4 04/05/2022 Chợ 790,000                

5  Xăng 30,000                  

6  Mua cơm cho Hoa 50,000                  

7 05/05/2022 Chợ 1,401,000             

8  Viện phí cho Hoa 2,300,000             

9 06/05/2022 Gởi xe 20,000                  

10 08/05/2022 Chợ 200,000                

11  Nước khoáng 85,000                  

12 09/05/2022 Chợ 304,000                

13  Gas 385,000                

14 10/05/2022 Chợ 623,000                

15  Điện 5,294,242             

16  Điện thoại 643,196                

17 11/05/2022 Chợ 869,000                

18  Nhiệt kế 68,000                  

19  Xăng 50,000                  

20  Mua sách cho Trang 30,000                  

21 12/05/2022 Chợ 518,000                

22  Mua sách cho Hồng 14,000                  

23 13/05/2022 Chợ 537,000                

24 14/05/2022 Chợ 670,000                

25  Xăng 70,000                  

26  Mua thuốc covid 360,000                

27  2 que thử covid 120,000                

28 15/05/2022 Chợ 985,000                

29 16/05/2022 Chợ 790,000                

30  Khám bệnh cho Huyn 146,000                

31 17/05/2022 Xăng 70,000                  

32  Chợ 952,000                

33  Gởi xe 20,000                  

34  Điện thoại bàn 36,000                  

35  Khám bệnh cho Tam 155,000                

36  Vòi nước 55,000                  

37 18/05/2022 Chợ 974,000                

38  Nước khoáng 85,000                  

39 19/05/2022 Chợ 968,000                

40  Xăng 70,000                  

41  Đề cương Ytai 207,000                

42  Thuốc dị ứng 60,000                  

43  Rút TK801 trả phí xác nhận số dư 110,000                

44 20/05/2022 Chợ 1,023,000             

45 21/05/2022 Chợ 782,000                

46  Xăng 70,000                  

47 22/05/2022 Chợ 567,000                

48 23/05/2022 Chợ 923,000                

49  Tiền liên hoan cho Tam, Bim, Hưng 90,000                  

PHẢI TRẢ

CHI



50 24/05/2022 Chợ 652,000                

51 25/05/2022 Chợ 857,000                

52  Xăng 70,000                  

53 26/05/2022 Chợ 1,003,000             

54 27/05/2022 Chợ 761,000                

55  Bao đựng rác 600,000                

56  Phí SMS banking 44,220                  

57 28/05/2022 Chợ 894,000                

58  Xăng 70,000                  

59  Mua thuốc cho học sinh 240,000                

60  Nước khoáng 85,000                  

61 29/05/2022 Chợ 1,059,000             

62  Mua thuốc cho học sinh 150,000                

63 30/05/2022 Chợ 1,661,000             

64  Xăng 50,000                  

65  Bao đựng rác 200,000                

66  Học phí cho Bảo 360,000                

67  Tiền liên hoan cho Hồng 30,000                  

68 31/05/2022 Chợ 927,000                

69  Gas 350,000                

70  Lương chị Thao 5,000,000             

71  Lương cô Thảo 7,000,000             

72  Lương cô Daphnie 23,000,000           

73  Lương thầy Minh 9,000,000             

74  Lương thầy Kỳ 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 85,642,658           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,268,049,244    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,268,049,244    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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